
  

 

 

BÁO BÀI - LỚP 10A – ISP06 
Class Assignment Report - Grade 10A 

(Tuần/week: 15 Từ ngày/From 24/11/2025 đến ngày/To 28/11/2025) 
GVCN/ Homeroom Teacher: Lâm Thị Thanh Tuyền 

Thứ  - Ngày 
Day - Date 

Tiết 
Period 

Môn 
Subject 

Nội dung  
học tập 

Lesson Details 

Dặn dò  
Preparation Notes 

Thứ Hai 
Monday 

24/11/2025 

1 SHCN SHCN TUẦN 15  

2 Lịch sử 

Chương V. VĂN MINH ĐÔNG NAM Á 
THỜI CỔ -  
TRUNG ĐẠI 
Bài 11. Hành trình phát triển và thành 
tựu văn  
minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại 
(Tiết 1) 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

3 Lịch sử 

Bài 11. Hành trình phát triển và thành 
tựu văn  
minh Đông Nam Á thời cổ - trung đại 
(Tiết 2) 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

4  Lịch sử Chuyên đề 3. Nhà nước và pháp luật 
việt nam trong lịch sử 

SGK Chuyên đề, bút biết, vở 
ghi 

5 GDKT&PL Bài 9: Dịch vụ tín dụng ( tiết 3) Mang sách, vở, máy tính 

6 English (Expat) 

Unit 5_Speaking #25 p.65 SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 7 English (Expat) 

8 English (Expat) 

9 Hướng nghiệp Một số kỹ năng thiết yếu - Kỹ năng giải 
quyết vấn đề   

Thứ Ba 
Tuesday 

25/11/2025 

1 Ngữ Văn Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một 
vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam 

Chuẩn bị: Sách sgk, vở, bút 
thước 

2 Địa lý Bài 14: Đất ( tiết 2)  SGK, vở ghi, bút viết 

3 Toán Luyện tập Hàm số bậc hai  

4  Toán Luyện tập Hàm số bậc hai  

5 Toán Bài 1. Số gần đúng và sai số  

6 English (Expat) Unit 5_Writing #26 p.65 
SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 



  

 

 

7 English (Expat) 
Unit 5_Writing #26 p.65 SGK, bút biết, vở ghi, thiết 

bị số 
8 English (Expat) 

9 Ngữ Văn 

Viết: Viết báo cáo nghiên cứu về một 
vấn đề văn hóa truyền thống Việt Nam 
(tiếp theo)  
Kiểm tra thường xuyên  

Chuẩn bị: Sách sgk, vở, bút 
thước 

Thứ Tư 
Wednesday 
26/11/2025 

1 English 
Khan Grammar: Unit 2 Lesson 3 (cont) SGK, bút biết, vở ghi, thiết 

bị số 

2 English 

3 Ngữ Văn 
Nói - nghe: Trình bày kết quả về một 
vấn đề nghiên cứu  

Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước  

4  Ngữ Văn Ôn tập  
Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước  

5 Toán Phân tích lợi nhuận từ đầu tư  

6 Toán Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên 
các bảng và biểu đồ  

7 Toán Bài 2. Mô tả và biểu diễn dữ liệu trên 
các bảng và biểu đồ  

8 Ngữ Văn Ôn tập  Chuẩn bị: Sách vở, bút 
thước  

9 GDKT&PL Bài 9: Dịch vụ tín dụng (tiếp theo) Mang sách, vở, máy tính 

Thứ Năm 
Thursday 

27/11/2025 

1 Tự học/ Ôn tập Tự học   

2 Tin học - CN-KT Dự án: Làm poster chào mừng ngày lễ  

3 Tin học - CN-KT Dự án: Làm poster chào mừng ngày lễ  

4  GDTC 

"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 
+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Di chuyển trên sân 
Tổ chức trò chơi vận động. 

 

5 GDTC 
"- Các kỹ năng vận động cơ bản của 
thang dây ( rào nhảy, nấm chiến 
thuật): 

 



  

 

 

 

+ Chạy tiến lùi (lên xuống 3 lần) sau đó 
tăng tốc 
+ Chạy biến tốc 
+ Chạy tăng tốc 
- TTTC: Cầu Lông 
- Di chuyển trên sân 
Tổ chức trò chơi vận động.""" 

6 English 
Unit 5 Grammar & Vocabulary #1-8 
p.77-69 

SGK, bút biết, vở ghi, thiết 
bị số 

7 English 

8 Địa lý 
Bài 15: Sinh quyển, các nhân tố ảnh 
hưởng đến sự phát triển và phân bố 
sinh vật (tiết 1) 

SGK, vở ghi, bút viết 

9 Địa lý Chuyên đề lựa chọn 
SGK Chuyên đề, vở ghi, bút 
viết 

Thứ Sáu 
Friday 

28/11/2025 

1 Vật lý 
HCM: Bài 11. Một số lực trong thực tiễn 
VT: Bài 14. Định luật I Newton 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

2 English 
Unit 5 Grammar Revision & Skills SGK, bút biết, vở ghi, thiết 

bị số 
3 English 

4  GDKT&PL Bài 10: Lập kế hoạch tài chính cá nhân 
(tiết 1) Mang sách, vở, máy tính 

5 Vật lý HCM: Bài 11. Một số lực trong thực tiễn 
VT: Bài 14. Định luật I Newton 

Sgk, vở, dụng cụ học tập, 
TBĐT, hoàn thành BTVN 

6 Đại sứ 
SH CLB ĐẠI SỨ  

7 Đại sứ 

8 GDĐP (STEAM PBL) 
Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  

9 GDĐP (STEAM PBL) Thực hiện dự án  "Startup: ReTaste 
Việt Nam 4.0"  


